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Binh Chủng Nhảy Dù – 20 Năm Chiến Sự 
Chủ đề: Quân Sử SĐND-QLVNCH 

Các Tác giả: MĐ Võ Trung Tín & MĐ Nguyễn Hữu Viên 

Phần A: Tổ chức 

BỘ CHỈ HUY PHÁO BINH NHẢY DÙ 
[Cập nhật ngày 16/6/2019] 

 

Pháo Binh Sư Đoàn Nhảy Dù [PBSĐND]  có thể nói bắt đầu được thành hình từ ngày 
5/4/1954 khi người Pháp chuyển giao lại cho Quân 
Đội Quốc Gia Việt Nam từ đơn vị 3ẻ Compagnie 
Étrangère Parachutiste de Mortiers Lourds; vị Đại 
Đội Trưởng người Pháp đương thời là Đại úy 
Robert De Levy, và bởi SVVT số 6185/TTM/1/SL 
do Trung tướng Nguyễn Văn Hinh ký ngày 
5/4/1954, Đệ Tam Đại Đội Súng Cối được cải danh 
là Đại Đội Súng Cối Nhảy Dù (được trang bị 9 khẩu 

súng cối 4.2 có thể để dưới đất, hay gắn vào thiết vận xa M113). 
 
Tháng 6 năm 1955, Đại úy De Lavy bàn giao quyền chỉ huy lại cho Trung úy Bùi Kim 
Kha. 

 
 
Đến ngày 23/5/1956 Trung úy Bùi Kim Kha bàn giao chức vụ Đại Đội Trưởng lại cho 
Trung úy Huỳnh Long Phi. 
 
Doanh Trại của đơn vị Súng Cối Nhảy Dù: 
 
–Từ 1/05/1954–11/8/1954 tại Trường Bưởi Hà Nội. 
 
–Từ 14/08/1954–23/8/1955 đồn trú tại TTHL Đồng Đế Nha Trang. 
 
–Từ 24/08/1955–cho đến ngày 30/04/1956 di chuyển về Trại Nguyễn Trung Hiếu, Bà 
Quẹo. Và đến ngày 31/12/1956 dời về Căn Cứ Hoàng Hoa Thám. 
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Ngày 26/10/1959 khi Liên Đoàn Nhảy Dù được tăng trưởng thành Lữ Đoàn Nhảy Dù, 
Đại Đội Súng Cối được cải danh thành Pháo Đội Súng Cối Nhảy Dù. 
 
Ngày 1/12/1965, Lữ Đoàn Nhảy Dù được Bộ Tổng Tham Mưu chấp thuận cải danh 
thành Sư Đoàn Nhảy Dù, Pháo Đội Súng Cối Nhảy Dù cũng được cải danh thành 
Tiểu Đoàn Pháo Binh SĐND. Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên là Thiếu tá Huỳnh Long Phi. 
 
Ngày 1/7/1968 Tiểu Ðoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập tại căn Cứ Hoàng 
Hoa Thám–Sài Gòn do Thiếu tá Nguyễn Văn Tường làm Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên. 
Sau khi thành lập, Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù được gởi đi thụ huấn tại Trường 
Pháo Binh QLVNCH tại Dục Mỹ. 
 
Để thích ứng với đà lớn mạnh và hoạt động yểm trợ hỏa lực hữu hiệu cho SĐND, ngày 
7/7/1968 BCHPB/SĐND được thành lập bởi SVVT 2681/TTM/P.312/K của Bộ TTM 
QLVNCH, Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn đầu tiên là Thiếu tá Huỳnh Long Phi. 
 
Nhiệm Vụ của Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn Nhảy Dù: 
 
–Thiết lập và điều hành Trung Tâm Phối Hợp Yểm Trợ Hoả Lực/SĐND. 
 
–Tham mưu và cố vấn cho vị Tư Lệnh về phương diện yểm trợ hoả lực cho các đơn vị 
Nhảy Dù đang tham chiến. 
 
–Lập kế hoạch sử dụng và phối trí hoả lực yểm trợ khi hành quân. 
 
–Trực tiếp điều động hoả lực yểm trợ khi các đơn vị hành quân chạm địch. 
 
–Tham dự các buổi họp tại Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn. 
 
–Phối hợp với các Phòng, Ban tham mưu để thi hành các chỉ thị của Tư Lệnh SĐND. 
 
–Tháp tùng với Tư Lệnh trong các chuyến thị sát mặt trận, quan sát, thăm viếng... 
 
Ngày 1/01/1969 Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập tại Trung Tâm Huấn 
Luyện Quang Trung. Vị Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên là Thiếu tá Bùi Văn Châu và từ đây 
mỗi Tiểu Đoàn Pháo Binh sẽ yểm trợ trực tiếp cho một Lữ Đoàn Nhảy Dù. 
 
Các Tiểu Đoàn Pháo Binh Nhảy Dù và các Pháo Đội của họ thường tháp tùng theo các 
Lữ Đoàn hoạt động trên khắp bốn vùng chiến thuật. Đôi khi các Pháo đội được tách ra để 
hoạt động hỏa yểm cho từng Tiểu Đoàn Nhảy Dù. 
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Tháng 4/1971 sau chiến dịch Hạ Lào Lam Sơn 719, Trung tá Huỳnh Long Phi sang Hoa 
Kỳ du học, Trung tá Nguyễn Văn Tường được chỉ định thay thế chức vụ Chỉ Huy Trưởng 
Pháo Binh Nhảy Dù cho đến tháng 4/1975. 
 
(Thời gian từ 26/10/1973 đến 10/5/1974 Trung tá Nguyễn văn Tường đi học khoá Tham 
Mưu, Trung tá Nguyễn Văn Lược XLTV [xử lý thường vụ]  chức vụ Chỉ Huy Trưởng Pháo 
Binh Nhảy Dù). 
 
BCH pháo Binh Nhảy Dù đã tháp tùng với SĐND tham chiến hầu hết khắp [các]  chiến 
trường trên 4 Quân Khu và ngoại biên (Kampuchia & Lào); hành quân bộ và luôn cả 
hành quân không vận, trực thăng vận. Tuy là đơn vị Yểm trợ nhưng Pháo Binh Nhảy Dù 
đã gây tổn thất đáng kể cho địch quân. 
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Trung tá Huỳnh Long Phi: 
 
•Tốt nghiệp Khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, 18/06/54. 
•23/5/1956: Đại Đội Trưởng Đại Đội Súng Cối Nhảy Dù. 
•1958: Du học Hoa Kỳ khóa BOC–Survey tại Fort Sill. 
•Ngày 1/12/1965: Thành lập Tiểu Đoàn Pháo Binh Nhảy Dù. 
•Ngày 7/7/1968: Chỉ Huy Trưởng Pháo binh Sư Đoàn Nhảy Dù. 
•Tháng 4/1971: học khóa Chỉ Huy Tham Mưu tại Ft Leavenworth, Hoa Kỳ. 
 
•Ngày 14/7/1972: Tử nạn trực thăng tại mặt trận Hải Lăng, Quảng Trị được truy thăng 
đại tá. 
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TIỂU ĐOÀN 1 PHÁO BINH 
NHẢY DÙ 
Là hậu thân của Đại Đội Súng Cối Nhảy Dù được 
chuyển giao từ 3ẻ Compagnie Étrangère 
Parachutiste de Mortiers Lourds thuộc Quân Đội 
Pháp tử tháng 4 năm 1954 và Trung úy Bùi Kim 

Kha là Đại Đội Trưởng Việt Nam đầu tiên. 
 
Đến ngày 1/12/1965 được phát triển thành TĐ Pháo Binh/SĐND để đáp ứng nhu cầu 
tăng trưởng của Lực Lượng ND. Thiếu tá Huỳnh Long Phi là Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên.  
Doanh Trại của Tiểu Đoàn Pháo Binh Nhảy Dù từ khi mới thành lập tại Căn cứ Hoàng 
Hoa Thám cho đến ngày 30/4/1975. 
 
Đến ngày 1/7/1968 khi lập thêm các Tiểu Đoàn 2 và 3 Pháo Binh Nhảy Dù, TĐPB Nhảy 
Dù cũng được cải danh thành Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Nhảy Dù. Khi Thiếu tá Huỳnh 
Long Phi lên làm Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Nhảy Dù bàn giao chức vụ 
Tiểu Đoàn Trưởng lại cho Thiếu tá Trần Thanh Liêm. 
 
Về Phương diện tổ chức, Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Nhảy Dù gồm có 4 Pháo Đội: Pháo Đội 
Chỉ Huy và 3 Pháo Đội Tác Xạ A1, B1 và C1. 
 
Về phần trang bị Tiểu Đoàn 1 PBND được trang bị 18 khẩu đại bác 105ly M102. 
Về phương diện chiến thuật: Tiểu Đoàn 1 PBND yểm trợ hành quân cho một Lữ Doàn 
Nhảy Dù và được điều động bởi Bộ Chỉ Huy PB Sư Đoàn tuỳ theo nhu cầu hành quân. 
  
Các vị Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 1 Pháo Binh Nhảy Dù liên tiếp: 
 
1. Thiếu tá Huỳnh Long Phi.(01/12/1965 –07/07/1968), 
2. Thiếu tá Trần Thanh Liêm (07/07/1968 –15/07/1971), 
3. Thiếu tá Bùi Đức Lạc (16/07/1971 –01/01/1973), 
4. Thiếu tá Nguyễn Văn Thông(02/01/1973 –01/10/1973, 
5. Thiếu tá Nguyễn Bá Trí (02/10/1973 –30/04/1975). 
 
Số lần tuyên dương công trạng. 
 
–1 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội, 
–3 bảng tuyên công đơn vị. 
 
Tài li ệu tham khảo: 
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–Tiểu Sử và Thành Tích của Sư Đoàn Nhảy Dù do BTL/SĐND/ Phòng TLC ấn hành năm 1974. 
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TIỂU ĐOÀN 2 PHÁO BINH 
NHẢY DÙ 
Tiểu Ðoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập 
ngày 1 tháng 7 năm 1968 tại căn Cứ Hoàng Hoa 
Thám Sài Gòn để đáp ứng nhu cầu của SĐND trước 
chiến trường sôi động. Thiếu tá Nguyễn Văn Tường 

làm Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên. Sau khi thành lập Tiểu Đoàn 2 PBND được gởi đi thụ 
huấn tại Trường Pháo Binh QLVNCH tại Dục Mỹ, Nha Trang.  
 
Cuối tháng 11/1968 sau thời gian huấn luyện, TĐ2PBND trực tiếp tham chiến với 
LĐ2ND tại chiến trường Tây Ninh Bình Long và Phước Long Quân Khu 3. 
Doanh Trại Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù được di chuyển về đồn trú tại Căn Cứ 
Nguyễn Huệ, Long Bình thuộc Tỉnh Biên Hoà. 
 
Về tổ chức, Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù gồm có 4 Pháo Đội: Pháo Đội Chỉ Huy và 
3 Pháo Đội Tác Xạ A2, B2 và C2. 
 
Về phần trang bị: 3 Pháo đội Tác Xạ/Tiểu Đoàn 2 PBND được trang bị 18 khẩu đại bác 
105ly M102. Đặc điểm của loại súng đại bác 105ly M102 này là gọn, nhẹ, linh động, chịu 
đựng sức mạnh giật hậu, dể điều khiển. Thich họp cho nhu cầu lưu động của Lực Lương 
Tổng Trừ Bị.  
 
Các vị Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù: 
 
1. Thiếu tá Nguyễn Văn Tường.(01/07/1968 –01/04/1971), 
2. Thiếu tá Nguyễn Văn Lước (02/04/1971 –30/09/1973), 
3. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Triệu (01/10/1973 –30/04/1975). 
 
Số lần tuyên dương công trạng. 
 
–Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù được 1 lần tuyên dương trước Quân Đội  
–Hiệu kỳ được mang 3 bảng tuyên công màu Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu. 
 
Tài li ệu tham khảo: 
–Tiểu Sử và Thành Tích của Sư Đoàn Nhảy Dù do BTL/SĐND/ Phòng TLC ấn hành năm 1974. 
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TIỂU ĐOÀN 3 PHÁO BINH NHẢY 
DÙ 
Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh khởi sự thành lập từ ngày 
17/10/1968 tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang 
Trung, bởi SVVT số 2366/BTL/SĐND/–P3/HL ngày 
7/10/1968 và được Bộ Tổng Tham Mưu/QLVNCH 

chính thức chấp thuận vào ngày 1/01/1969 bởi SVVT số 2366/TTM/K ấn ký ngày 
16/12/1968. Vị Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên là Thiếu tá Bùi Văn Châu và từ đây mỗi Tiểu 
Đoàn Pháo Binh sẽ yểm trợ trực tiếp cho một Lữ Đoàn Nhảy Dù. 
 
Trong thời gian thành lập, Tiểu Đoàn 3 PBND được huấn luyện giai đoạn 1 từ ngày 
7/10/1968 tại TTHL Quang Trung. Sau đó các Pháo Đội A3, B3 và C3 lần lược được gởi 
đi huấn luyện tại Trường Pháo Binh QLVNCH tại Dục Mỹ. 
 
Doanh trại của Tiểu Đoàn 3 PBND toạ lạc trong căn cứ Ngô Xuân Soạn tại Tam Hiệp 
Biên Hoà. Nhiệm vụ của TĐ 3 PBND là Yểm trợ hành quân đến cấp Lữ Đoàn cho các 
đơn vị thuộc SĐND trên khắp 4 vùng chiến thuật theo nhu cầu do BTL/SĐND chỉ định. 
 
Các vị Tiểu Đoàn Trưởng chỉ huy liên tiếp Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù: 
 
1–Thiếu tá Bùi Văn Châu từ ngày 1/1/1969 bởi quyết định số 79/SDND/TQT ngày 
6/1/1969; đến ngày 26/2/1971) bị VC bắt trong trận Hạ Lào, đồi 31, 
 
2–Thiếu tá Nguyễn Văn Nghi từ ngày 06/03/1971 do QĐ số 108/SDND/TQT đến ngày 
01/11/1973, 
 
3–Thiếu tá Nguyễn Thành Công từ 02/11/1973 do QĐ số 4913 SDND/TQT đến ngày 
22/09/1974), 
 
4–Thiếu tá Nguyễn Văn Thông từ ngày23/09/1974 do QĐ số 4311/SDND/TQT đến 
tháng 30/4/1975). 
 
Về tổ chức, Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù gồm có 4 Pháo Đội: Pháo Đội Chỉ Huy và 
3 Pháo Đội Tác Xạ A3, B3 và C3. 
 
Về phần trang bị Tiểu Đoàn 3 PBND được trang bị 18 khẩu đại bác 105ly M102. 
 
Tuyên dương công trạng. 
 
–Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được 1 lần tuyên dương trước Quân Đội  
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–Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được 1 lần tuyên dương trước Quân Đoàn. 
 
Tài li ệu tham khảo: 
 
–Tiểu Sử và Thành Tích của Sư Đoàn Nhảy Dù do BTL/SĐND/ Phòng TLC ấn hành năm 1974. 
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TIỂU ĐOÀN 4 PHÁO BINH 
NHẢY DÙ 
Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh được chính thức thành lập 
vào ngày 1/01/1975 tại trại Đào Văn Thọ trong Căn 
Cứ Hoàng Hoa Thám. Cũng như các đơn vị tân lập 
khác của SĐND, thành phần nhân sự được rút ra từ 
các đơn vị Pháo Binh hiện hữu trong SĐND rồi bổ 

sung thêm từ các tân binh mới tuyển mộ. Tính đến ngày 30/4/1975 TĐ4PBND đã hoàn 
tất việc thành lập và huấn luyện tại chổ cho 2 Pháo Đội tác xạ A4 & B4. Riêng Pháo Đội 
C4 chỉ mới vừa thành lập được thành phần nhân sự cho 2 khẩu đội do Trung úy Từ Văn 
Khánh phụ trách. 
  
Các vị chỉ huy Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh Nhảy Dù sơ khởi gồm: 
 
1. Thiếu tá Đặng Hữu Minh: Tiểu Đoàn Trưởng, 
2. Thiếu tá Nguyễn Cẫn Ngọc: Tiểu Đoàn Phó kiêm Trưởng Ban 3, 
3. Đại úy Nguyễn Văn Bê: Pháo Đội Trưởng Pháo Đội Chỉ Huy 4, 
4. Đại úy Nguyễn Hữu Dưỡng Pháo Đội Trưởng Pháo Đội A4, 
5. Đại úy Đàm Quang Nhẫn: Pháo Đội Trưởng Pháo Đội B4, 
6. Trung úy Từ Văn Khánh: Pháo Đội Trưởng Pháo Đội C4. 
 
Về tổ chức, Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh Nhảy Dù gồm có 4 Pháo Đội: Pháo Đội Chỉ Huy và 
3 Pháo Đội Tác Xạ A4, B4 và C4. 
 
Về phần trang bị Tiểu Đoàn 4 PBND được trang bị 18 khẩu đại bác 105ly M102. 
 
Đầu tháng 2/1975 tuy thành lập chưa hoàn tất, nhưng Tiểu Đoàn 4 PBND cũng đã ra 
quân để Yểm trợ cho Lữ Đoàn IV Nhảy Dù hành quân trong địa bàn Biệt Khu Thủ Đô. 
 
Tài li ệu tham khảo: 
 
1.Phỏng vấn trực tiếp một số chiến hữu và Niên Trưởng trong SĐND. 
 
Đại úy Võ Trung Tín –Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND – 714–856–9202 
Đại úy Nguyễn Hữu Viên –Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù 
Email: pvotin@gmail.com 
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Nguồn: Internet eMail by MĐ Võ Trung Tín chuyển 
 

Đăng ngày Thứ Năm, April 23, 2015 
Cập nhật ngày Thứ Hai, September 7, 2020 

Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


